
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH THANH HOÁ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-UBND                   Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về việc điều chỉnh 
bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 2/8/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình 
MTQG xây dưng nông thôn mới năm 2021; Công văn số 9539/BTC-NSNN 
ngày 20/8/2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;  

Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 
ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1836/BNN-VPĐP ngày 31/3/2021 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục hoạt động của hệ thống văn 
phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021; 
Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021; Quyết định số 2942/QĐ-
UBND ngày 05/8/2021; Quyết định số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021của 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả, đánh giá, xếp hạng sản phẩm 
OCOP tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

Xét đề nghị tại tại Công văn số 859/VPĐP-KHTH ngày 31/12/2021 
của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề nghị thẩm 
định dự toán kinh phí thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
năm 2021. 
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Theo đề nghị tại Công văn số 404/STC-QLNSHX ngày 19/01/2022 của 
Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Thanh Hóa; cụ thể như sau:  

I. Nội dung, đối tượng và mức hỗ trợ: 
1. Nội dung: Hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm OCOP (Hỗ trợ chi phí quảng bá, tuyên truyền; thiết kế mẫu mã, bao 
bì, nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đối với các sản phẩm 
được UBND tỉnh Quyết định công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao trong 
năm 2021) 

2. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
hỗ gia đình sản xuất có đăng ký kinh doanh. 

3. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần, với mức tối đa 75 triệu đồng/sản phẩm; 
cụ thể: 

   + Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá:  tối đa 20 triệu đồng/sản phẩm. 
   + Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa:  tối đa 55 

triệu đồng/sản phẩm. 
II. Kinh phí và nguồn vốn: 
1. Số sản phẩm hỗ trợ:   89 sản phẩm; trong đó: 

 + Sản phẩm đạt 3 sao:   66 sản phẩm. 
 + Sản phẩm đạt 4 sao:   23 sản phẩm. 

2. Kinh phí hỗ trợ:            6.672,5 triệu đồng. 
(Sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu năm trăm đồng). 

- Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền:   1.847,5 triệu đồng. 
- Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác hàng hóa: 4.825 triệu đồng. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo). 
3. Nguồn vốn:  
- Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được 

giao tại Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa; bao gồm: 

+ Hỗ trợ các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình 
sản xuất có đăng ký kinh doanh có sản phẩm 3 sao trở lên: 6.000 triệu đồng;  

+ Kinh phí dự phòng ngân sách phân bổ cho các nhiệm vụ phát sinh: 
672,5 triệu đồng. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện. 
- Sở Tài chính thông báo bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho 

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng theo quy định.  

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh chủ trì phối 
hợp với các địa phương, các sở, ngành có liên quan, các đối tượng thụ hưởng, 
triển khai các nội dung hỗ trợ, đồng thời quản lý sử dụng, thanh quyết toán 
nguồn kinh phí theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp 
và PTNT, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; các chủ thể được hỗ trợ và các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, PgNN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
 

Lê Đức Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TỔNG HỢP HINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC SẢN PHÂM ĐẠT SAO NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /        /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

            

S TT Tên huyện 

Sản phẩm đạt sao 
Kinh phí đề nghị hỗ trợ 

 (Triệu đồng) 

Tổng số  Sản phẩm 
3 sao 

Sản 
phẩm 4 

sao 
Tổng số  

Hỗ trợ 
tuyên 
truyền 

Hỗ trợ bao bì 

  Tổng số 89 66 23 6.672,5 1.847,5 4.825 

1 Huyên Nga Sơn 10 5 5 749           199    550 

2 TX Nghi Sơn 9 7 2 675           180    495 

3 Huyện Hoằng Hóa 6 6   450           120    330 

4 Huyện Thọ Xuân 5 5   375           100    275 

5 Huyện Vĩnh Lộc 4 2 2 300           80    220 

6 TP Thanh Hóa 2 1 1 150             40    110 

7 Huyện Quảng Xương 7 4 3 525           140    385 

8 Huyện Đông Sơn 2 2   150             40    110 

9 Huyện Hậu Lộc 2   2 150             40    110 

10 Huyện Triệu Sơn 6 6   448,6         118,6    330 

11 Huyện Hà Trung 3   3 225             60    165 

12 Huyện Thường Xuân 2 2   150             40    110 

13 Huyện Như Xuân 5 5   375           100    275 

14 Huyện Nông Cống 4 2 2 299,9          79,9    220 

15 Huyện Yên Định 3 3   225             60    165 

16 Huyện Thiệu Hóa 3   3 225             60    165 

17 Huyện Ngọc Lặc 4 4   300             80    220 

18 Huyện Quan Hóa 2 2   150             40    110 

19 Huyện Bá Thước 3 3   225             60    165 

20 Huyện Thạch Thành 2 2   150             40    110 

21 Huyện Mường Lát 1 1   75             20    55 

22 Huyện Cẩm Thủy 2 2   150             40    110 

23 TP Sầm Sơn 1 1   75             20    55 

24 Huyện Như Thanh 1 1   75             20    55 

 



Phụ biểu 01: KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC SẢN PHẨM OCOP  ĐẠT 3 SAO 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /        /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
        

S TT Huyện/Sản phẩm 
Tên 

xã/phường/thị 
trấn thực hiện 

Tên chủ thể 
sản xuất 

QĐ công 
nhận 

Kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng) 

Tổng sô 
Tuyên 
truyền 

Bao bì 
nhãn 
mác 

  Tổng số 66 sp     4.947,5 1.317,5 3.630,0 

I Nga Sơn       374,00 99,00 275,00 

1 
Chiếu xách tay Ngân 
Khương 

Xã Nga Thanh 
Công ty 

TNHH Ngân 
Khương 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

74,8 19,8 55,0 

2 
Hộp đựng đồ Ngân 
Khương 

Xã Nga Thanh nt 
Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

74,8 19,8 55,0 

3 
Túi du lịch Ngân 
Khương 

Xã Nga Thanh nt 
Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

74,8 19,8 55,0 

4 Rượu Đăng Khoa Xã Nga Thanh 
Hộ SXKD 
Mai Thị 
Trang 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

74,8 19,8 55,0 

5 
Yến trưng đông trùng 
hạ thảo Đăng Khoa  

Thị trấn Nga 
Sơn 

nt 
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

74,8 19,8 55,0 

II TX Nghi Sơn       525,0 140,0 385,0 

1 Mắm tôm Vị Thanh 
Phường Hải 

Bình 

HTX Chế 
biến thủy sản 

Hải Bình 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Mắm tép Vị Thanh 
Phường Hải 

Bình 
nt 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 
Đông trùng hạ thảo 
tươi  

Phường Hải 
Châu 

Công Ty cổ 
phần Thảo 
Ngọc Việt 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

4 
Mắm tép đặc biệt 
Tác Huy 

Phường Hải 
Châu 

Hộ Sản xuất 
kinh doanh 
Đồng Thị 

Huy 

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

75,0 20,0 55,0 

5 
Mật ong rừng Am 
Các 

Xã Định Hải Hộ SXKD 
Hùng Kỳ 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 
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6 
Rượu dâu Ngọc 
Hoàn 

Phường Hải 
Lĩnh 

Công ty 
TNHH vận 

tải Hoàn 
Ngọc 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

7 
Nước cốt hoa quả 
Ngọc Hoàn 

Phường Hải 
Lĩnh 

nt 
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

III Hoằng Hóa       450,0 120,0 330,0 

1 Mắm tôm  Xã Hoằng Phụ 
Công ty 

TNHH Khuê 
Các 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Mắm tép Xã Hoằng Phụ nt 
Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 
Nước mắm cốt Tân 
Mai 

Xã Hoằng Phụ 
Hộ SXKD 

Vũ Thị Mai 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

4 
Dưa vàng Nhung 
Farm 

Xã Hoằng Phụ 

Hộ SX Kinh 
doanh 

Nguyễn Phú 
Công 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

5 
Rượu sim rừng Bảo 
An 

Xã Hoằng 
Xuân 

Hộ SXKD 
Nguyễn 

Thanh Hà 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

6 Giò bò Thuật Yến 
Xã Hoằng 

Đồng 

HTX chăn 
nuôi xã 

Hoằng Đồng 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

IV Thọ Xuân       375,0 100,0 275,0 

1 Nem nướng Vinh Lài Thị trấn Thọ 
Xuân 

Hộ SXKD 
Vinh Lài 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Giò lụa Vinh Lài Thị trấn Thọ 
Xuân 

nt 
Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 Tương Xuan Pha 
Xã Xuân 
Trường 

Hộ SXKD 
Đỗ Văn 
Dũng 

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

75,0 20,0 55,0 

4 Dưa vàng Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 

THT sản xuất 
rau củ quả an 

toàn Xuân 
Hòa 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

5 
Bột sắn dây Quảng 
Phú 

Xã Quảng Phú 
HTX Nông 

nghiệp 
Quảng Phú 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 
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V Vĩnh Lộc       150,0 40,0 110,0 

1 Chổi đót Nông Phú Xã Vĩnh Phúc 

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
và Dịch vụ 
Nông Phú 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Kẹo lạc Hà Ly 
Xã Ninh 
Khang 

Hộ SXKD 
Nguyễn Đức 

Ly 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

VI TP Thanh Hóa       75,0 20,0 55,0 

1 
Hương truyền thống 
Quán Giò Trường 
Thi 

Phường 
Trường Thi 

HTX Hương 
truyền thống 

Quán Giò 
Trường Thi 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

VII Quảng Xương       300,0 80,0 220,0 

1 Dưa vàng Thảo Hiền Xã Quảng Hợp 
Hộ SXKD 
Trần Văn 

Thảo 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Moi khô Cự Nham 
Xã Quảng 

nham 

CT TNHH 
Nước mắm 
Cự Nham 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 Nước mắm sông Yên 
Xã Quảng 

nham 
 Hộ KD Trần 

Văn Nuôi  

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

4 
Nấm linh chi Hoàng 
Hậu 

Xã Quảng Lộc 
Hộ KD Đào 
Văn Hoàng 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

VIII Đông Sơn       150,0 40,0 110,0 

1 
Bí xanh sơ chế Hiền 
Nhuần 

Xã Đông Tiến 

Công ty 
TNHH 

SXTM và 
DV Hiền 
Nhuần 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Măng tây xanh Hiền 
Nhuần 

Xã Đông Tiến nt 
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XI Triệu Sơn       448,6 118,6 330,0 

1 
Trà xanh túi lọc Bình 
Sơn 

 Xã Bình Sơn 

HTX dịch vụ 
nông lâm 

nghiệp Bình 
Sơn 

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

74,8 19,8 55,0 

2 
Trà cà gai leo túi lọc 
Bình Sơn 

 Xã Bình Sơn nt 
Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

74,8 19,8 55,0 

3 
Viên nang sâm báo 
Triso 

Xã Thái Hòa 
Công ty CP 
Dược liệu 
Triệu Sơn 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 



4 
 

 
 

4 
Siro bổ dưỡng sâm 
báo Triso 

Xã Thái Hòa nt 
Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

5 
Dưa lê kim hoàng 
hậu 2T Farm 

Xã Minh Sơn 
Hộ KD Lê 
Văn Long 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

6 Chổi đót Thọ Bình Xã Thọ Bình 
HTX dịch vụ 
nông lâm xã 

Thọ Bình 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

74,0 19,0 55,0 

X  Thường Xuân       150,0 40,0 110,0 

1 Quế Thanh 
Thị trấn 

Thường Xuân 

Công ty 
TNHH 1 

thành viên 
Quế Thường 

Xuân 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Mật ong hoa rừng 
Yên Nhân 

Xã Yên Nhân 
HTX nông 
lâm nghiệp 
Yên Nhân 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

XI Như Xuân       375,0 100,0 275,0 

1 
Măng khô Thanh 
Lâm 

Xã Thanh Lâm 

HTX sản 
xuất, thương 
mại và dịch 
vụ Thanh 

Lâm 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Nấm Linh Chi đỏ 
Thanh Lâm  

Xã Thanh Lâm nt 
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 Ổi Như Xuân Xã Bãi Trành 
HTX Vĩnh 
Thịnh Bãi 

Trành 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

4 Gà đồi Năm Dung Xã Hóa Quỳ 

Công ty CP 
Nông nghiệp 

sạch Như 
Xuân 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

5 Hương bài Yên Cát Thị trấn Yên 
Cát 

HTX Dịch vụ 
nông nghiệp - 

Hương bài 
Như Xuân 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XII Nông Cống       149,9 39,9 110,0 

1 
Gạo tím Quê nông 
thôn 

Xã Minh Khôi 
Hộ SXKD 
Ngô Thị 
Tương 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Dưa chuột Aiko 
Thị trấn Nông 

Cống 

HTX sản 
xuất rau củ 

quả, hoa, cây 
ăn quả an 
toàn công 
nghệ cao 

Chung Thủy 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

74,9 19,9 55,0 



5 
 

 
 

XIII Yên Định       225,0 60,0 165,0 

1 
Miến gạo Phúc 
Thịnh 

Xã Quý Lộc 

Hộ SXKD 
miến gạo 
Quý Lộc, 

Phúc Thịnh 

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Dưa vàng Viên 
Hương  Xã Định Hòa 

Hộ KD 
Nguyễn Thị 

Hương 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 Gạo Hưng Phúc Xã Định Tiến 

HTX Dịch vụ 
nông nghiệp 
và điện năng 
xã Định Tiến 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XIV Ngọc Lặc       300,0 80,0 220,0 

1 
Miến dong Hương 
Ngọc 

Xã Ngọc Liên 

HTX Dịch 
vụ, thương 
mại và xây 
dựng Thành 

công 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Bột sắn dây Hương 
Quê 

  
HTX dịch vụ 
Nông nghiệp 

Ngọc Tân 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

3 
Gạo nếp hạt cau 
Thạch Lập 

Xã Thạch Lập 
HTX dịch vụ 
nông nghiệp 
Toàn Thắng 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

4 Dưa vàng 369 Xã Kiên Thọ 
HTX Dịch vụ 
nông nghiệp 

Kiên Thọ 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XV Quan Hóa       150,0 40,0 110,0 

1 
Măng khô Mường 
CaDa 

Thị trấn Quan 
Hóa 

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
và Dịch vụ 

Mường CaDa 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Chè tán ma Hiền 
Kiệt Xã Hiền Kiệt 

Tổ hợp tác 
sản xuất và 
kinh doanh 

Chè Tán Ma 
Hiền Kiệt 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XVI Bá Thước       225,0 60,0 165,0 

1 
Mật ong rừng Pù 
Luông 

Xã Điền Lư 
Công ty CP 
Hoàng Thân 
Thanh Hóa 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Lạp sườn Họ Hoàng 
Thị trấn 

 Cành Nàng 

Hộ kinh 
doanh Kiên 
Cường Food 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75,0 20,0 55,0 
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3 
Khâu Nhục Họ 
Hoàng 

Thị trấn Cành 
Nàng 

nt 
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XVII Thạch Thành       150,0 40,0 110,0 

1 Cam Hùng Hải Thị trấn Vân 
Du 

Công ty 
TNHH Hùng 

Hải Thạch 
Thành 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 Ổi lê Thành Tâm Xã Thành Tâm 
HTX ổi xã 
Thành Tâm 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XVII
I 

Mường Lát       75,0 20,0 55,0 

1 Gạo nếp Cay Nọi Xã Quang 
Chiểu 

HTX Nông 
lâm Chung 

Thành 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XIX Cẩm Thủy       150,0 40,0 110,0 

1 Miến dong Đồi Ao Xã Cẩm Bình 

HTX sản 
xuất miến 

dong Đồi Ao 
xã Cẩm Bình 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

2 
Miến dong Thuận 
Tâm 

Xã Cẩm Liên 

HTX sản 
xuất miến 

dong Thuận 
Tâm xã Cẩm 

Liên 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XX TP Sầm Sơn       75,0 20,0 55,0 

1 Nước mắm Bông Sen 
Phường Bắc 

Sơn 

Công ty 
TNHH 
Phương 

Cường Phúc 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

XXI Như Thanh       75,0 20,0 55,0 

1 
Miến dong riềng Yên 
Lạc 

Xã Yên Lạc 
HTX Dịch vụ 
nông nghiệp 
xã Yên Lạc 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75,0 20,0 55,0 

 

 

 

 



Phụ biểu 02: KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC SẢN PHẨM OCOP  ĐẠT 4 SAO 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /        /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT Huyện/Sản phẩm 

Tên 
xã/phường/thị 

trấn thực 
hiện 

Tên chủ thể 
sản xuất 

QĐ công 
nhận 

Kinh phí hỗ trợ (Triệu đồng) 

Tổng số 
Tuyên 
truyền 

Bao bì 
nhãn mác 

  Tổng số     23 1.725,0 460,0 1.265,0 

I Nga Sơn       375,0 100,0 275,0 

1 Giỏ trái đất Xã Nga Thanh     Công ty 
TNHH xuất 
khẩu Việt 

Trang 

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

75 20 55 

2 Đôn cói Việt Trang Xã Nga Thanh     
Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

2 
Khay đựng rau, quả 
Việt Anh 

Xã Nga An      

Công ty Cổ 
phần sản 

xuất chế biến 
cói xuất 

khẩu Việt 
Anh 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

4 
Đĩa đựng rau Salad 
Việt Anh 

Xã Nga An      
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

5 
Đĩa cói trang trí 
Việt Anh 

Xã Nga An      
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

II TX Nghi Sơn       150 40 110 

1 
Thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe TODIKA 

Phường Hải 
Châu Công Ty cổ 

phần Thảo 
Ngọc Việt 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

2 
Đông trùng hạ thảo 
ký chủ nhộng tằm 

Phường Hải 
Châu 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

III Vĩnh Lộc       150 40 110 

1 
Dưa vàng Nam 
Giao 

Xã Vĩnh Phúc 
HTX nông 
nghiệp Tây 

Đô 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

2 
Trứng gà đồi Tân 
Lập 

Xã Vĩnh Long 

HTX dịch vụ 
và chăn nuôi 
gà đồi Tân 

Lập 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

IV TP Thanh Hóa       75 20 55 
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1 
Nước lau sàn 
FuWa3e 

Phường Đông 
Cương 

Công ty 
TNHH 
FUWA 
Biotech 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

V Quảng Xương       225 60 165 

1 
Mắm cáy Quảng 
Phúc 

Xã Quảng 
Phúc 

HTX SXKD 
và dịch vụ 

nông nghiệp 
Quảng Phúc 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75 20 55 

2 
Nước mắm Cự 
Nham loại đặc biệt 

Xã Quảng 
Nham 

Công ty 
TNHH nước 

mắm Cự 
Nham 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

3 Gạo Ngọc Trai Xã Đông 
Hoàng 

Công ty Cổ 
phần 

Thương mại 
Sao Khuê 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

VI Hậu Lộc       150 40 110 

1 Tổ Yến sào Xã Hưng Lộc Công ty 
TNHH sản 

xuất và 
thương mại 
Yến sào xứ 

Thanh 

Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

75 20 55 

2 Tổ Yến chưng Xã Hưng Lộc 
Số 1114/QĐ-
UBND ngày 
06/4/2021 

75 20 55 

VII Hà Trung       225 60 165 

1 Bánh lá Hà Lai Xã Hà Lai 
HTX dịch vụ 
nông nghiệp 

Hà Lai 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75 20 55 

2 Bộ dụng cụ nhà bếp  Xã Yến Sơn Công ty 
TNHH sản 

xuất và 
thương mại 

BambooVina 

Số 2942/QĐ-
UBND ngày 
05/8/2021 

75 20 55 

3 
Ghế tre thư giãn 
cao cấp 

Xã Yến Sơn 
Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

VIII Nông Cống       150 40 110 

1 
Dứa đóng hộp 
Trường Tùng 

Xã Trung 
Thành 

Công ty CP 
chế biến 
nông sản 

Trung Thành 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

2 Chậu cói Tân Thọ Xã Tân Thọ 

HTX thủ 
công mỹ 
nghệ Tân 

Thọ 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 
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IX Thiệu Hóa       225 60 165 

1 
Trống đồng Quý 
Châu 

Xã Thiệu 
Trung 

Công ty 
TNHH đúc 
đồng truyền 
thống Đông 

Sơn Chè 
Đông 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

2 
Trống đồng Toàn 
Linh 

Xã Thiệu 
Trung 

Công ty 
TNHH phục 
hồi nghề đúc 

đồng thủ 
công truyền 
thống làng 
Trà Đông 

Số 2077/QĐ-
UBND ngày 
16/6/2021 

75 20 55 

3 Dưa vàng Vạn Hà  Thị trấn Thiệu 
Hóa 

HTX Dịch 
vụ nông 

nghiệp Thiệu 
Hưng 

Số 4760/QĐ-
UBND ngày 
26/11/2021 

75 20 55 

 

 

 

 

 

 


